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CHỦ ĐỀ: ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT
I. Kiến thức cần nhớ:
	1. định nghĩa:
Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.
- Chú ý: ƯCLN (a;1) = 1
	2. Tìm ƯCLN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố. 
- Muốn tìm ƯCLN của hai hay hiều số lớn hơn 1 ta làm theo ba bước sau:
	Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
	Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.
	Bước 3: Lập tích các thừa số chung đó, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất. Tích đó là ƯCLN phải tìm.
- Chú ý: 
	+ Nếu (a;b) = 1 ⇒ ƯCLN (a;b) = 1
	+ Nếu a  b       ⇒ ƯCLN (a;b) = b.
	3. Cách tìm ước chung thông qua ƯCLN.
Để tìm ước chung của các số dã cho, ta có thể tìm các ước của ƯCLN của các số đó.
II. Hệ thống bài tập:
1. DẠNG BÀI TẬP NHẬN BIẾT:
Câu 1. ƯCLN(a;1) bằng
	A. a		B.1		C. 2		D. 2a
Đáp án: B
Câu 2. Ư(6) = {1; 2; 3; 6}; Ư(3) = {1; 3} thì ƯCLN(3;6) = ?
	A. 1		B. 6		C. 3		D. 2
Đáp án: C
Câu 3. Nếu a  b (b ≠ 0) thì ƯCLN(a;b) = ?
	A. a		B. b		C. 1		D. Cả ba đáp án trên đều sai
Đáp án: B
Câu 4. Nếu a, b là hai số nguyên tố cùng nhau thì ƯCLN(a;b) = ?
	A. 1		B. a		C. b		D. Cả ba đáp án trên đều sai
Đáp án: A
Câu 5. ƯCLN( 5,12,1) bằng bao nhiêu?
A.5				B.12 				C.1				
Đáp án: C
Câu 6. ƯCLN(8,9) bằng bao nhiêu?
A.1				B.8				C.9				
Đáp án: A
Câu 7. Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là gì?
Đáp án. Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.
2. DẠNG BÀI TẬP THÔNG HIỂU:
Câu 1. ƯCLN(2;4;6) là
	A. 2		B. 4		C. 6		D.12
Đáp án: A
Câu 2. m là ƯCLN(a;b) thì
	A. a  m và b  m                     	B. m là ƯCLN của b và m là ước của a
	C. m là ƯCLN của a và m là ước của b	D. m là ƯLN của a và b
Đáp án: D
Câu 3. Tìm ƯCLN của 15 và 7
Đáp án:
	Vì (15;7) = 1 nên ƯCLN(15;7) = 1
Câu 4. Có hai số nguyên tố cùng nhau nào đều là hợp số không?
Đáp án: 
	Hai số nguyên tố cùng nhau có thể đều là hợp số. Nhưng ƯCLN của chúng vẫn bằng 1. VD: 14; 15
Câu 5. ƯCLN( 36,60,72) là:
A.23.32				B.22.3				C.22.3.5
Đáp án: B
Câu 6. ƯCLN của 56 và 140 bằng bao nhiêu ?
1. 56				B.28			C. 140	 D.14		
Đáp án: B
Câu 7. Trong các số sau 12, 25, 30, 20 hai số nào nguyên tố cùng nhau
1. 12 và 25	B. 12 và 20	         C. 12 và 20		D. 25 và 20
Đáp án: A
Câu 8. Có hai số nguyên tố nào mà cả hai đều là hợp số không 
1. không
1. Có. VD 8 và 9
1. Có. VD   3 và 5 
Đáp án: B
3. BÀI TẬP VẬN DỤNG:
Câu 1. Tìm ƯCLN của:
	a) 56 và 140; 	b) 24; 42;180.
Đáp án: 
	a) Ta có 56   = .7 và 140 = .5.7
	⇒ ƯCLN(56;140) = .7 = 28.
	b) Ta có 24 = .3;  42 = 2.3.7;    180 = .5.
	⇒ ƯCLN(24; 42; 180) = 2.3 = 6
Câu 2. Cho a = 85; b = 180
	a) ƯCLN(a; b) = ?
	b) Tìm ƯC(a;b) thông qua ƯCLN(a;b)
Đáp án: 
	a) 180 = . .5;      85 = 3.5.7
	 ƯCLN(85;180) = 3.5 = 15
         b) Vì ƯCLN(85;180) = 15 
	nên ƯC(85;180) = Ư(15) = {1; 3; 5; 15}.
Câu 3. Tìm số tự nhiên a lón nhất biết 420  a và 700  a
Đáp án:
	Vì 420  a ;   700  a 
	 và a là số tự nhiên lớn nhất cần tìm 
	⇒ a  ƯCLN(420;700) 
	mà ƯCLN(420;700) = 56.
	 Do vây a = 56
Câu 4. Tim x N biết 114  x;  140  x và 10 x  40
Đáp án:
	Vì 114  x;  140  x ⇒ x  ƯC(114;140)
	Ta có: ƯCLN(114;140) = 35
	⇒ ƯC(114;140) = {1; 3; 7; 35}
	Mà 10  x 40 
	nên a = 35


Câu 5. Tìm số tự nhiên a lớn nhất , biết rằng 480a và 600a
Đáp án:


Theo đề bài 480a và 600a và a lớn nhất  nên a là ƯCLN(480,600)


     ; 
ƯCLN(480,600)= 23.3.5= 120
Vậy a= 120


Câu 6.  Tìm số tự nhiên x, biết rằng 112x và 140x và 10<x<20
Đáp án:



Theo đề bài  112x và 140x . suy ra xƯC(112,140) và 10<x<20. 
ƯCLN(112,140)=28  . 
ƯC(112,140)= Ư(28)={1;2;4;7;28} mà 10<x<20.
vậy x= 14
Câu 7.
a)Tìm ƯCLN  của 150 và 50; 1800 và 90
1. 
nếu ab tìm ƯCLN(a,b)
đáp án
1. 

ƯCLN(150,50)= 50 ( vì 15050 và 5050)


ƯCLN(1800,90)=90 ( vì 180090 và 90 90)



Nếu ab thì ƯCLN(a,b)=b (vì ab và bb)
Câu 8. Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 240 bút bi, 210 bút chì và 180 quyển vở thành một số phần thưởng như nhau nhân dịp tổng kết  năm học. Hỏi :
a) Có thể chia nhiều nhất thành bao nhiêu phần thưởng
b) Mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút bi, bút chì, quyển vở
Đáp án:




a)Gọi số phần thưởng là a với  thì 240a, 210a; 180a và a là lớn nhất nên a là ƯCLN(240, 210, 180)



    ;     ;
Ta có ƯCLN(240, 210, 180)= 2.3.5=30. Vậy có thể chia được nhiều nhất là 30 phần thưởng
1. Mỗi phần thưởng có 240:30= 8 bút bi
210:30=7   bút chi
180:30=6 quyển vở 	
4. BÀI TẬP VÂN DỤNG NÂNG CAO
Câu 1. Tìm hai số tự nhiên a, b để tổng của chúng bằng 78 và ƯCLN(a, b) = 6 
Đáp án:
	Vì  ƯCLN(a;b) = 6
	⇒ a = 6m; b = 6n trong đó (m;n) = 1;  (m, n  N)
	Mà a+b = 78
	⇒ 6m+6n = 78 ⇒ m+n = 78:6 ⇒ m+n = 13
	Ta được các cặp giá trị của (m;n) sao cho ƯCLN(m;n) =1 và m+n = 13
	m
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	n
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1


 Do vậy ta được các cặp giá trị của (a,b) tìm được là
	a
	6
	12
	18
	24
	30
	6
	42
	48
	54
	60
	66
	72

	b
	72
	66
	60
	54
	48
	42
	36
	30
	24
	18
	12
	6


Câu 2. Tìm số tự nhiên a, biết 105 chia cho a dư 3; 73 chia a dư 1.
Đáp án:
	Vì 105 chia a dư 3 ⇒ 105–3a hay 102  a
	        73  a dư  1 ⇒ 73 – 1  a hay 72  a
	Nên a  ƯC(72;102) 
	ta có 102 = 2.3.17;     72 = .
	⇒ ƯCLN(72;102) =2.3 = 6 
	Do vậy, ƯC(72;102) = Ư(6) = {1; 2; 3; 6} ⇒ a   {1; 2; 3; 6}
	Mà 105 chia a dư 3;  73 chia a dư 1 
	nên a = 6
Câu 3. Bạn An có 42 viên bi đỏ, 30 viên bi xanh. Tâm có thể chia số bi ấy nhiều nhất vào bao nhiêu túi, sao cho số bi đỏ cũng như số bi xanh được chia đều vào các túi.
Đáp án:
	Gọi số túi nhiều nhất chia được là a (a N*) thì ta phải có:
	42  a và 30  a và a lớn nhất
	⇒ a  ƯCLN(30;42) = 2.3 = 6
	 nên a = 6
	Vậy số túi nhiều nhất chia được là 6 túi.
Câu 4.Chứng minh rằng 
Hai số lẻ liên tiếp thì nguyên tố cùng nhau
Đáp án:

Gọi hai số lẻ liên tiếp là 2a+1 và 2a+3 (aN)
Giả sử d là ƯCLN của chúng.


Ta có 2a+1d và  2a+3d

Do đó [(2a+3)-(2a+1)] d


Hay 2d.  suy ra d{1; 2}

Vì d là ước của hai số lẻ nên d2.
Vậy d=1. Do đó hai số lẻ liên tiếp 2a+1 và 2a+3 nguyên tố cùng nhau
Câu 5.    Tìm số tự nhiên x lớn nhất biết rằng x+150 và x+375 đều là bội của x
Đáp án:



(x+150)x mà xx nên 150x



(x+375) x mà xx nên 375x
Vì x là số tự nhiên lớn nhất nên x là ƯCLN (150, 375)


   ; 	
ƯCLN(150,375)=3.52=75
Vậy x=75
Câu 6. Một căn phòng hình chữ nhật dài 680cm, rộng 480cm. người ta  muốn lát kín căn phòng đó bằng gạch hình vuông mà không có viên gạch nào bị cắt xén . Hỏi cạnh viên gạch có độ dài lớn nhất bằng bao nhiêu
Đáp án:
 Muốn không có viên gạch nào bị cắt xén thì độ dài mỗi viên gạch phải là ƯCLN(680,480)
680=23.5.17                ;    480=25.3.5
ƯCLN(680,480)= 23.5=40
Vậy cạnh viên gạch có đội dài lớn nhất là 40 cm
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